[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Khái quát về gói thầu:
a. Tên gói thầu: Kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước Đầm Hà Động.
b. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Quảng Ninh.
c. Địa điểm: Xã Quảng Tân - tỉnh Quảng Ninh.
d. Mục tiêu đầu tư:
Kiểm tra, đánh giá chất lượng, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước và các hạng mục công trình có liên quan đến hồ chứa nước theo các tiêu chuẩn, các quy phạm, quy định hiện hành; khuyến nghị, đề xuất các giải pháp kỹ thuật để có kế hoạch sửa chữa và quản lý đập, hồ chứa nước an toàn; nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng nguồn nước hồ Đầm Hà Động phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt.
e. Nguồn vốn: Từ nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi 2025 (theo Kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2025 của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Miền Đông Quảng Ninh, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 30/6/2025).
f. Chủ đầu tư: Công ty TNHH 1TV Thủy lợi Miền Đông Quảng Ninh.
g. Thời gian thực hiện: Năm 2025.
2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu:
Nhằm chọn được nhà thầu có đủ điều kiện năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật để cung cấp sản phẩm, dịch vụ tư vấn kiểm định cho công trình; trên cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các tiêu chí như tiến độ thực hiện, giá dự thầu, các điều kiện về hợp đồng và các điều kiện khác do nhà thầu đề xuất nhằm đạt được mục tiêu đầu tư và hiệu quả của dự án. Nhà thầu được lựa chọn là nhà thầu có giá dự thầu hợp lý và mang lại hiệu quả cao nhất cho dự án.
II. Phạm vi công việc:
1. Phạm vi công việc cần thực hiện:
- Căn cứ theo hiện trạng công trình;
- Căn cứ theo quy định tại Mục 9.1.2: Nội dung công tác kiểm định an toàn cho đập, hồ chứa nước lớn - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11699:2023 Công trình thuỷ lợi - Đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước;
Dưới đây là các nội dung công tác kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước Đầm Hà Động: 


Bảng 1: Nội dung công tác kiểm định an toàn cho đập, hồ chứa nước Đầm Hà Động

	TT
	Nội dung công việc
	Thực hiện/ không thực hiện
	Ghi chú

	1
	Đánh giá an toàn công trình qua công tác kiểm tra
	Thực hiện
	Mục 9.1.2 - TCVN 11699:2023

	2
	Đánh giá an toàn về chống lũ của đập, hồ chứa nước
	Thực hiện
	Mục 9.1.2 - TCVN 11699:2023

	3
	Đánh giá an toàn đập và các công trình liên quan theo kết quả tính toán, phân tích
	Thực hiện
	Mục 9.1.2 - TCVN 11699:2023

	4
	Khảo sát, bổ sung tài liệu để tính toán kiểm định
	Thực hiện
	- Kế thừa tài liệu Bình đồ lòng hồ;
- Khảo sát cắt dọc, cắt ngang đập; 
- Khảo sát địa chất

	5
	Đánh giá an toàn công trình qua phân tích số liệu quan trắc.
	Thực hiện
	Phân tích số liệu quan trắc thấm của các giếng đo trong thân đập.

	6
	Xếp loại an toàn đập, hồ chứa nước và lập báo cáo kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước
	Thực hiện
	Mục 9.1.2 - TCVN 11699:2023


2. Đánh giá an toàn công trình qua công tác kiểm tra
2.1 Nội dung công việc triển khai
Nội dung công việc đánh giá an toàn công trình qua công tác kiểm tra tuân thủ theo hướng dẫn tại Mục 8.3. Đánh giá mức an toàn và điểm an toàn của công trình theo kết quả kiểm tra (Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11699:2023), gồm:
a. Đánh giá an toàn đập theo kết quả kiểm tra hiện trường;
b. Đánh giá an toàn của các công trình liên quan (tràn xả lũ, cống lấy nước) theo kết quả kiểm tra hiện trường;
c. Đánh giá an toàn về sạt lở bờ hồ, bồi lắng lòng hồ theo kết quả kiểm tra hiện trường;
d. Đánh giá công tác quản lý vận hành đập;
2.2 Phương pháp kiểm tra an toàn công trình đập, hồ chứa nước
Thực hiện đồng bộ tất cả các phương pháp dưới đây trong quá trình kiểm tra an toàn công trình đập, hồ chứa nước Đầm Hà Động: 
a) Phương pháp kiểm tra trực tiếp tại hiện trường
b) Phương pháp vận hành thử
c) Phương pháp sử dụng tài liệu lưu trữ, số liệu quan trắc
[bookmark: _Toc186629443][bookmark: _Toc198200265]3. Đánh giá an toàn công trình qua phân tích số liệu quan trắc
3.1 Nội dung công việc triển khai
Nội dung công việc đánh giá an toàn công trình qua công tác kiểm tra tuân thủ theo hướng dẫn tại Mục 7. Sử dụng số liệu quan trắc trong đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước (Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11699:2023): 
- Sử dụng số liệu quan trắc: đối chiếu số liệu quan trắc hiện tại hoặc ở lần đo gần nhất với chuẩn an toàn để kết luận về trạng thái hiện tại của công trình (số liệu quan trắc mực nước thấm tại các giếng quan trắc trong thân đập).
- Trong trường hợp chưa có bộ chuẩn an toàn, hoặc có nhưng nội dung chưa phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 11699:2023 thì phải xây dựng bộ chuẩn an toàn mới, phù hợp với tiêu chuẩn. Khi đó, công việc lập bộ chuẩn an toàn là một nội dung của công tác kiểm định. 
3.2 Phương pháp thực hiện 
Tính toán theo các tiêu chuẩn hiện hành:
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8216:2018 Công trình thủy lợi - Thiết kế đập đất đầm nén. 
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11699:2023 về Công trình thủy lợi - Đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước.
Và các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan khác. 
[bookmark: _Toc186629444][bookmark: _Toc198200266]4. Đánh giá an toàn về chống lũ của đập, hồ chứa nước
4.1 Nội dung công việc triển khai
Nội dung công việc đánh giá an toàn công trình qua công tác kiểm tra tuân thủ theo hướng dẫn tại Mục 9.5. Đánh giá an toàn chống lũ của đập, hồ chứa nước (Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11699:2023), gồm:
- Cập nhật tần suất lũ tính toán của hồ chứa;
- Tính toán cập nhật đặc trưng dòng chảy lũ;
- Tính toán điều tiết lũ;
- Đánh giá mức an toàn chống lũ của công trình. 
4.2 Phương pháp thực hiện 
Tính toán theo các tiêu chuẩn hiện hành:
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 13615 : 2022 - Tính toán các đặc trưng thủy văn thiết kế;
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8216:2018 Công trình thủy lợi - Thiết kế đập đất đầm nén. 
Và các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan khác. 
[bookmark: _Toc186629445][bookmark: _Toc198200267]5. Đánh giá an toàn đập và các công trình liên quan theo kết quả tính toán, phân tích
5.1 Nội dung công việc triển khai
Nội dung công việc đánh giá an toàn công trình qua công tác kiểm tra tuân thủ theo hướng dẫn tại Mục 9.6. Đánh giá an toàn đập và các công trình liên quan theo kết quả tính toán, phân tích (Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11699:2023), gồm:
- Đánh giá an toàn về thấm (Mục 9.6.2 - TCVN 11699:2023);
+ Tính toán, phân tích an toàn về thấm của đập đất, đá;
+ Tính toán, phân tích an toàn về thấm của các công trình liên quan.
- Đánh giá an toàn về kết cấu (Mục 9.6.3 - TCVN 11699:2023); 
+ Tính toán, phân tích an toàn kết cấu đập đất, đá;
+ Tính toán, phân tích an toàn kết cấu của các công trình liên quan. 
5.2 Phương pháp thực hiện 
Tính toán theo các tiêu chuẩn hiện hành:
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8216:2018 Công trình thủy lợi - Thiết kế đập đất đầm nén. 
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4253 : 2022, Công trình Thủy lợi - Nền các công trình thủy công - Tiêu chuẩn thiết kế. 
Và các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan khác. 
[bookmark: _Toc186629446][bookmark: _Toc198200268]6. Xếp loại an toàn đập, hồ chứa nước và lập báo cáo kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước
6.1 Nội dung công việc triển khai
Nội dung công việc xếp loại an toàn đập, hồ chứa nước tuân thủ theo hướng dẫn tại Mục 9.9.2. Xếp loại an toàn cho đập, hồ chứa nước loại lớn, loại quan trọng đặc biệt (Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11699:2023):
a) Tiêu chí an toàn cho đập, hồ chứa nước loại lớn, loại quan trọng đặc biệt
- Đánh giá an toàn theo kết quả kiểm tra;
- Đánh giá an toàn theo kết quả phân tích số liệu quan trắc;
- Đánh giá an toàn chống lũ;
- Đánh giá an toàn về thấm;
- Đánh giá an toàn về kết cấu;
b) Xác định loại an toàn cho đập, hồ chứa nước loại lớn, loại quan trọng đặc biệt
Tuân thủ các hướng dẫn tại Mục 9.9.2.2 Xác định loại an toàn cho đập, hồ chứa nước loại lớn, loại quan trọng đặc biệt (Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11699:2023).
c) Lập báo cáo kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước
- Báo cáo kiểm tra an toàn đập, hồ chứa nước;
- Tóm tắt các số liệu, tài liệu kỹ thuật được bổ sung;
- Tóm tắt kết quả đánh giá trong giai đoạn kiểm tra an toàn đập, hồ chứa nước;
- Kết quả tính toán, phân tích, đánh giá an toàn đập và các công trình liên quan, an toàn chống lũ của hồ chứa;
- Xếp loại an toàn công trình;
- Kết luận về tình trạng an toàn của công trình và đề xuất các giải pháp xử lý;
- Các phụ lục kèm theo (nếu có).
6.2 Phương pháp thực hiện 
Áp dụng Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11699:2023
[bookmark: _Toc136507002][bookmark: _Toc186629447][bookmark: _Toc198200269]7. Nội dung khảo sát để tính toán kiểm định
Theo Mục 9.6.1.3 Số liệu đầu vào dùng cho tính toán (Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11699:2023): phải là số liệu thiết kế đập, kết hợp với số liệu do tư vấn điều tra khảo sát bổ sung và số liệu của lần kiểm định gần nhất (khi kiểm định định kỳ), hoặc của giai đoạn hoàn công công trình (khi kiểm định lần đầu).
Vì vậy, cần thiết phải khảo sát địa hình, kết hợp khảo sát địa chất để lấy được các số liệu về hiện trạng công trình (kích thước) và hiện trạng địa chất, đất đắp đập phục vụ tính toán. 
[bookmark: _Toc198200270]7.1 Khảo sát địa hình
· Đập chính:
1. Thủy chuẩn kỹ thuật
2. Đo vẽ cắt dọc tuyến đập
3. Đo vẽ cắt ngang tuyến đập 
* Đập phụ số 1, 2, 3B, 4:
1. Đo vẽ cắt dọc tuyến đập
2. Đo vẽ cắt ngang tuyến đập
[bookmark: _Toc136103595][bookmark: _Toc198200247]Bảng 2: Khối lượng khảo sát địa hình đập, hồ hồ chứa nước Đầm Hà Động 
	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Cấp địa hình
	Đập chính
	Đập phụ 1
	Đập phụ 2
	Đập phụ 3B
	Đập phụ 4
	Tổng cộng

	1
	Thủy chuẩn kỹ thuật
	Km
	III
	0,244
	0,151
	0,087
	0,051
	0,1192
	0,6522

	2
	Đo mặt cắt dọc tuyến đập
	100m
	III
	2,44
	1,51
	0,87
	0,51
	1,192
	6,522

	3
	Đo vẽ cắt ngang trên cạn
	100m
	III
	3,2265
	2,3543
	2,325
	1,4573
	1,1535
	10,5166

	4
	Đo vẽ cắt ngang dưới nước
	100m
	III
	2,4780
	1,5385
	126,0
	0.685
	0,460
	6,4216


[bookmark: _Toc136103575][bookmark: _Toc198200271]7.2 Khảo sát địa chất
Khảo sát địa chất xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất đắp thân đập, nền đập để phân tích, tính toán, đánh giá mức độ ổn định của đập chính gồm các công tác sau đây:
Khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu trên cạn
Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của 1a mẫu đất nguyên dạng.
Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất không nguyên dạng.
Đổ nước thí nghiệm trong lỗ khoan.
a. Khoan kiểm tra địa chất lấy mẫu thí nghiệm
[bookmark: _Toc198200248]Bảng 3: Bảng dự kiến khối lượng khoan khảo sát địa chất đập, hồ chứa nước Đầm Hà Động
	Tên đập
	Vị trí mặt cắt địa chất
	Chiều sâu hố khoan (m)
	Tổng

	
	
	Đỉnh đập
	Cơ mái TL
	Chân mái HL
	399,10

	Đập chính
	1 mặt cắt giữa đập
	47,50
	25,75
	20,50
	93,50

	
	1 mặt cắt phía vai phải
	23,63
	22,75
	17,50
	63,88

	
	1 mặt cắt phía vai trái
	23,63
	22,75
	17,52
	63,88

	Đập phụ số 1
	1 mặt cắt giữa đập
	33,75
	21,25
	17,50
	72,25

	Đập phụ số 2
	1 mặt cắt giữa đập
	28,20
	18,80
	14,10
	61,10

	Đập phụ số 3B
	1 mặt cắt giữa đập
	12,75
	9,25
	9,25
	31,25

	Đập phụ số 4
	1 mặt cắt giữa đập
	6,00
	4,00
	3,00
	13,00



b. Công tác thí nghiệm hiện trường và trong phòng
[bookmark: _Toc198200249]Bảng 4: Tổng hợp khối lượng khảo sát địa chất đập hồ Đầm Hà Động
 
	STT
	Danh mục công tác / Diễn giải KL
	Đơn vị
tính
	Khối lượng

	1
	Khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m. Cấp đất đá I -III
	m 
	399,10

	2
	Đổ nước thí nghiệm trong lỗ khoan
	lần đổ
	20

	3
	Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý mẫu đất nguyên dạng. Mỗi mẫu thí nghiệm gồm các chỉ tiêu:
	Mẫu
	48

	-
	Khối lượng riêng
	Chỉ tiêu
	1

	-
	Độ ẩm tự nhiên
	Chỉ tiêu
	1

	-
	Giới hạn dẻo, giới hạn chảy
	Chỉ tiêu
	1

	-
	Thành phần hạt
	Chỉ tiêu
	1

	-
	Xác định sức chống cắt của đất trên máy cắt phẳng
	Chỉ tiêu
	1

	-
	Tính nén lún trong điều kiện không nở hông (nén chậm)
	Chỉ tiêu
	1

	-
	Khối lượng thể tích
	Chỉ tiêu
	1

	-
	Hệ số thấm
	Chỉ tiêu
	1


[bookmark: _Toc136507008][bookmark: _Toc198200274]8. Nội dung chi tiết phần tư vấn lập báo cáo kiểm định an toàn đập
Thông qua các số liệu khảo sát, đo đạc, quan trắc, tiến hành tính toán kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn, ổn định của đập, hồ chứa nước.
Dưới đây là các hạng mục công việc và sản phẩm kèm theo. 
[bookmark: _Toc186629429][bookmark: _Toc198200252]Bảng 5: Tổng hợp khối lượng đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước 
Đầm Hà Động
	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Đánh giá an toàn công trình qua công tác kiểm tra gồm: Đánh giá chất lượng đập; đánh giá công tác quản lý vận hành đập
	Báo cáo
	1

	2
	Đánh giá an toàn về chống lũ của đập, hồ chứa nước
	Báo cáo
	1

	3
	Đánh giá an toàn đập và các công trình liên quan theo kết quả tính toán, phân tích gồm: Đánh giá công tác an toàn kết cấu đập; đánh giá an toàn thấm; đánh giá an toàn các thiết bị, các kết cấu kim loại, các cấu kiện cao su và hệ thống điện vận hành;
	Báo cáo
	1

	4
	Đánh giá an toàn công trình qua phân tích số liệu quan trắc
	Báo cáo
	1

	5
	Khảo sát địa hình
	Hồ sơ
	1

	6
	Khảo sát địa chất
	Hồ sơ
	1

	7
	Xếp loại an toàn đập, hồ chứa nước và lập báo cáo kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước
	Báo cáo
	1


III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Công tác kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước Đầm Hà Động dự kiến được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ khi Hợp đồng được ký kết giữa Công ty TNHH MTV Thủy lợi Miền Đông Quảng Ninh và đơn vị tư vấn.
Các báo cáo phải nộp 75 ngày sau khi hợp đồng có hiệu lưc để Chủ đầu tư kiểm tra kết quả, nghiệm thu, trình thẩm định phê duyệt.
- Ngay sau khi hợp đồng giữa hai bên có hiệu lực, nhà tư vấn có trách nhiệm lên danh mục khối lượng công việc thực hiện và các yêu cầu đề xuất cần thiết với chủ đầu tư để có sự phối hợp cần thiết trong công việc.
- Kế hoạch công việc của nhà thầu phải thể hiện rõ các nội dung công việc từ khâu chuẩn bị cho đến khi hoàn thiện công việc.
Nhà thầu tư vấn phải có Báo cáo về chất lượng, tiến độ công việc tới đại diện Chủ đầu tư khi đại diện Chủ đầu tư yêu cầu.
- Lập báo cáo tình hình thực hiện định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của chủ đầu tư.
- Nhà thầu phải đảm bảo rằng tất cả các công việc nhà thầu thực hiện theo hợp đồng này phải phù hợp với yêu cầu của chủ đầu tư quy định trong HSMT và tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế, các quy định về tiêu chuẩn của nhà nước.
- Nhà thầu có trách nhiệm hoàn thành đúng tiến độ và giao nộp hồ sơ đúng theo thời gian quy định trong hợp đồng. Có trách nhiệm trình bày và bảo vệ các quan điểm tư vấn của mình trước các cấp có thẩm quyền.
- Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, báo cáo, thẩm định... với số lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư.
- Có nghĩa vụ chủ động tổ chức thực hiện dịch vụ đảm bảo tiến độ thực hiện hợp đồng đã được ký kết.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí: Đáp ứng theo yêu cầu chương III
- Kinh nghiệm của nhân sự của nhà thầu: Đảm bảo theo yêu cầu của HSMT và của Bên giao thầu.
- Thời gian thực hiện của tổ tư vấn: Nhà thầu tư vấn phải đảm bảo nhân sự huy động cho gói thầu thực hiện các công việc liên quan, trong khoảng thời gian thực hiện gói thầu.
Nhà thầu không bố trí đồng thời hoặc kiêm nhiệm các vị trí trong gói thầu.
- Phân công trách nhiệm: Nhà thầu tư vấn và Nhân sự phải phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong tổ trong qua trình thực hiện công tác tư vấn.
- Thay đổi thành viên nhân sự: Phải được Chủ đầu tư chấp thuận. Nhân sự được thay đổi phải có đủ năng lực kinh nghiệm từ tương đương trong E-HSDT Nhà thầu đã đề xuất, đến cao hơn nhân sự đề nghị thay đổi.
V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
Chủ đầu tư tùy vào tình hình thực tế khả năng cung cấp điều kiện làm việc, cán bộ hỗ trợ của Chủ đầu tư và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.
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